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- Biết được chính sách cai trị về văn hóa của chính quyền phong kiến phương Bắc với nước ta.
- Thấy được những chuyển biến về xã hội ở nước ta thời Bắc thuộc.
	2
(c3,4- TN)

	
	
	

	
	
	Bài 16. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X
	[bookmark: bookmark293]Nhận biết:  Nét chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...):

	1
(c5- TN)
	
	
	

	
	
	Bài 17. Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt
	Nhận biết:  Những nét văn hóa của người Việt cổ vẫn được duy trì trong thời Bắc thuộc
	2
(c6,7- TN)
	
	
	

	
	
	Bài 18. Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X
	Nhận biết:Cuộc vận động giành quyền tự chủ của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của họ Khúc và họ Dương


Vận dụng: Nhận xét được những nét chủ động, độc đáo trong kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền
	1
(c8- TN)
	
	








1
(C1- TL)
	

	
	
	Bài 19. Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
	Thông hiểu:Mô tả được sự thành lập của Vương quốc Chăm-pa

Vận dụng cao:Liên hệ được một số thành tựu văn hoá của Champa có ảnh hưởng đến hiện nay
	
	1/2
(c2a- TL)





	
	
1/2
(c2b- TL)

	2
	Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu
	Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất.

	Nhận biết:Mô tả được các tầng khí quyển, đặc điểm chính của tầng đối lưu và tầng bình lưu;

	1
(c14-TN)
	
	
	

	
	
	Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa.

	Nhận biết:Kể được tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một số khối khí.

	1
(c15-TN)
	
	
	

	
	
	Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu.

	Thông hiểu: Nêu được một số biểu hiện của biến đổi khí hậu.

	
	
	1
(C3-TL)
	

	3
	Chương 5. Nước trên Trái Đất
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	Bài 28. Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.

	Vận dụng: Nêu được các tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người (tác động đến đời sống sinh hoạt của con người; tác động đến sản xuất).
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	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN GIA LÂM
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

	TRƯỜNG THCS TT YÊN VIÊN
	Môn : Lịch sử - Địa lí 6

	ĐỀ SỐ 1
	Năm học : 2022 – 2023

	
	Thời gian làm bài : 60 phút


Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Hãy chọn và ghi lại câu trả lời đúng:
1. Phân môn lịch sử (1,5 điểm)
Câu 1. Địa bàn chủ yếu của nước Văn Lang thuộc khu vực nào của nước Việt Nam hiện nay?
A. Bắc Bộ và Nam Trung Bộ. 		B. Bắc Trung Bộ và Nam Bộ.
C. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 		D. Nam Bộ và Nam Trung Bộ.
Câu 2. Nước Âu Lạc ra đời vào năm nào?
A. 218 TCN. 	B. 208 TCN. 	C. 207 TCN. 	D. 179 TCN.
Câu 3. Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về chính sách đồng hóa dân tộc Việt của các triều đại phong kiến phương Bắc?
A. Đưa người Hán sang ở cùng với dân Việt.
B. Bắt dân Việt phải theo phong tục, luật pháp của người Hán.
C. Mở trường dạy chữ Hán, truyền bá Nho giáo và các lễ nghi phong kiến.
D. Duy trì các phong tục, tập quán lâu đời của người Việt.
Câu 4. Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ các cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam thời kì Bắc thuộc?  
A. Mâu thuẫn về quyền lợi giữa hào trưởng người Việt và địa chủ người Hán.
B. Mâu thuẫn dân tộc giữa nhân dân Việt Nam với chính quyền đô hộ.
C. Người Việt nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Vương quốc Chăm-pa.
D. Việt Nam nằm cách xa chính quyền trung ương phương Bắc.
Câu 5. Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về sức sống bền bỉ của văn hóa bản địa Việt Nam dưới thời Bắc thuộc?
A. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên tiếp tục được duy trì.
B. Phong tục ăn trầu, nhuộm răng đen được truyền từ đời này sang đời khác.
C. Người Việt tiếp thu tiếng Hán để thay thế tiếng mẹ đẻ.
D. Người Việt vẫn hoàn toàn nghe – nói bằng tiếng Việt.
Câu 6: Nhà Đường chia Việt Nam thành nhiều châu, trực thuộc
A. An Bắc đô hộ phủ.                 B. An Nam đô hộ phủ.
C. An Tây đô hộ phủ.                 D. An Đông đô hộ phủ.
2. Phân môn địa lí  (1,5 điểm)
[bookmark: _Hlk111057904]Câu 7. Biển Đông là bộ phận của đại dương nào?
A. Đại Tây dương.					B. Thái Bình Dương.
C. Ấn Độ Dương.					D. Bắc Băng Dương.
Câu 8. Lớp đất gồm có mấy tầng?
A. 1 tầng.		B. 3 tầng.               C. 5 tầng.		    D.7 tầng.
Câu 9. Vùng đất cung cấp nước thường xuyên cho sông gọi là
A. lưu vực sông.                                 B. thượng lưu sông.                                       
C. hạ lưu sông .                                  D. hữu ngạn sông.
Câu 10. Thứ tự của các tầng của khí quyển từ bề mặt đất trở lên là
A. các tầng cao của khí quyển, bình lưu, đối lưu.
B. bình lưu, đối lưu, các tầng cao của khí quyển.
C. các tầng cao của khí quyển, đối lưu, bình lưu.
D. đối lưu, bình lưu, các tầng cao của khí quyển.
Câu 11: Trên các biển và đại dương có những loại dòng biển nào sau đây?
A. Dòng biển nóng và dòng biển lạnh.
B. Dòng biển lạnh và dòng biển nguội.
C. Dòng biển nóng và dòng biển trắng.
D. Dòng biển trắng và dòng biển nguội. 
Câu 12: Nước biển và đại dương có mấy sự vận động?
A. 5.			B. 3.			C. 2.				D. 4
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
1.Phân môn lịch sử (3,5 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm)
a. Chính sách cai trị về chính trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với người Việt thời Bắc thuộc thể hiện như thế nào?
b. Theo em, các triều đại phong kiến phương Bắc chủ trương chia nước ta thành quận, huyện trực thuộc Trung Quốc nhằm mục đích gì?
Câu 2: (2 điểm)
a. Trong các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của người Việt từ đầu Công nguyên đến trước thế kỉ X, em hãy trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của  cuộc khởi nghĩa Lý Bí?
b. Theo em, vai trò và công lao của Lý Bí trong cuộc khởi nghĩa là gì?
2. Phân môn địa lí  (3,5điểm)
Câu 3:(1,5 điểm)
a. Dựa vào đoạn thông tin dưới đây em hãy nêu một số biểu hiện của biến đổi khí hậu.
[bookmark: _Hlk111057669]“Biến đổi khí hậu là sự thay đổi của khí hậu trong một khoảng thời gian dài do tác động của các điều kiện tự nhiên và hoạt động của con người, biểu hiện bởi sự nóng lên toàn cầu, mực nước biển dâng và gia tăng các hiện tượngkhí tượng thủy văn cực đoan...”
(Trích SGK trang 151)
b. Với những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra, em hãy nêu một số biện pháp xử lý, khắc phục tình trạng biến đổi khí hậu? 
Câu 4: (2 điểm)
a. Trình bày về đặc điểm các nhân tố hình thành đất.
b.Vì sao việc sử dụng đất cần đi đôi với bảo vệ và cải tạo tài nguyên đất?	
--------HẾT------
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	ĐỀ SỐ 2
	Năm học : 2022 – 2023

	
	Thời gian làm bài : 60 phút


Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Hãy chọn chữ cái đầu đứng trước câu trả lời đúng:
1. Phân môn lịch sử (1,5 điểm)
Câu 1.  Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ các cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam thời kì Bắc thuộc?  
A. Mâu thuẫn về quyền lợi giữa hào trưởng người Việt và địa chủ người Hán.
B. Mâu thuẫn dân tộc giữa nhân dân Việt Nam với chính quyền đô hộ.
C. Người Việt nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Vương quốc Chăm-pa.
D. Việt Nam nằm cách xa chính quyền trung ương phương Bắc.
Câu 2. Địa bàn chủ yếu của nước Văn Lang thuộc khu vực nào của nước Việt Nam hiện nay?
A. Bắc Bộ và Nam Trung Bộ. 		B. Bắc Trung Bộ và Nam Bộ.
C. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 		D. Nam Bộ và Nam Trung Bộ.
Câu 3. Nước Âu Lạc ra đời vào năm nào?
A. 218 TCN. 	B. 208 TCN. 	C. 207 TCN. 	D. 179 TCN.
Câu 4. Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về chính sách đồng hóa dân tộc Việt của các triều đại phong kiến phương Bắc?
A. Đưa người Hán sang ở cùng với dân Việt.
B. Bắt dân Việt phải theo phong tục, luật pháp của người Hán.
C. Mở trường dạy chữ Hán, truyền bá Nho giáo và các lễ nghi phong kiến.
D. Duy trì các phong tục, tập quán lâu đời của người Việt.
Câu 5. Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về sức sống bền bỉ của văn hóa bản địa Việt Nam dưới thời Bắc thuộc?
A. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên tiếp tục được duy trì.
B. Phong tục ăn trầu, nhuộm răng đen được truyền từ đời này sang đời khác.
C. Người Việt tiếp thu tiếng Hán để thay thế tiếng mẹ đẻ.
D. Người Việt vẫn hoàn toàn nghe – nói bằng tiếng Việt.
Câu 6: Nhà Đường chia Việt Nam thành nhiều châu, trực thuộc
A. An Bắc đô hộ phủ.                 B. An Nam đô hộ phủ.
C. An Tây đô hộ phủ.                 D. An Đông đô hộ phủ.
2. Phân môn địa lí  (1,5 điểm)
Câu 7. Lớp đất gồm có mấy tầng?
A. 1 tầng.		   B. 3 tầng.                     C. 5 tầng.		D.7 tầng.
Câu 8. Biển Đông là bộ phận của đại dương nào?
A. Đại Tây dương.					B. Thái Bình Dương.
C. Ấn Độ Dương.					D. Bắc Băng Dương.
Câu 9: Trên các biển và đại dương có những loại dòng biển nào sau đây?
A. Dòng biển nóng và dòng biển lạnh.
B. Dòng biển lạnh và dòng biển nguội.
C. Dòng biển nóng và dòng biển trắng.
D. Dòng biển trắng và dòng biển nguội. 
Câu 10. Vùng đất cung cấp nước thường xuyên cho sông gọi là
A. lưu vực sông.                 B. thượng lưu sông.                                       
C. hạ lưu sông .                  D. hữu ngạn sông.
Câu 11. Thứ tự của các tầng của khí quyển từ bề mặt đất trở lên là
A. các tầng cao của khí quyển, bình lưu, đối lưu.
B. bình lưu, đối lưu, các tầng cao của khí quyển.
C. các tầng cao của khí quyển, đối lưu, bình lưu.
D. đối lưu, bình lưu, các tầng cao của khí quyển.
Câu 12: Nước biển và đại dương có mấy sự vận động?
A. 5.			B. 3.			C. 2.				D. 4
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
1.Phân môn lịch sử (3,5 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm)
a. Chính sách cai trị về chính trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với người Việt thời Bắc thuộc thể hiện như thế nào?
b. Theo em, các triều đại phong kiến phương Bắc chủ trương chia nước ta thành quận, huyện trực thuộc Trung Quốc nhằm mục đích gì?
Câu 2: (2 điểm)
a. Trong các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của người Việt từ đầu Công nguyên đến trước thế kỉ X, em hãy trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của  cuộc khởi nghĩa Lý Bí?
b. Theo em, vai trò và công lao của Lý Bí trong cuộc khởi nghĩa là gì?
2. Phân môn địa lí  (3,5điểm)
Câu 3:(1,5 điểm)
a. Dựa vào đoạn thông tin dưới đây em hãy nêu một số biểu hiện của biến đổi khí hậu.
“Biến đổi khí hậu là sự thay đổi của khí hậu trong một khoảng thời gian dài do tác động của các điều kiện tự nhiên và hoạt động của con người, biểu hiện bởi sự nóng lên toàn cầu, mực nước biển dâng và gia tăng các hiện tượngkhí tượng thủy văn cực đoan...”
(Trích SGK trang 151)
b. Với những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra, em hãy nêu một số biện pháp xử lý, khắc phục tình trạng biến đổi khí hậu? 
Câu 4: (2 điểm)
a. Trình bày về đặc điểm các nhân tố hình thành đất.
b.Vì sao việc sử dụng đất cần đi đôi với bảo vệ và cải tạo tài nguyên đất?	
--------HẾT--------
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25đ
ĐỀ 1
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/án
	C
	B
	D
	B
	C
	B
	B
	C
	A
	D
	A
	B





ĐỀ 2
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/án
	B
	C
	B
	D
	C
	B
	C
	B
	A
	A
	D
	B





II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1 
	*Chính sách cai trị về chính trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta thời Bắc thuộc thể hiện:
- Chia Âu Lạc thành các quận, huyện và sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc
- Đưa người Hán sang cai trị người Việt theo luật pháp hà khắc
- Xây đắp thành lũy lớn, bố trí lực lượng quân đồn trú, đàn áp các cuộc nổi dậy,…
* Các triều đại phong kiến phương Bắc chủ trương chia nước ta thành quận, huyện trực thuộc Trung Quốc nhằm mục đích:
+ Xóa tên nước Âu Lạc, sáp nhập hoàn toàn lãnh thổ Âu Lạc vào lãnh thổ Trung Quốc.
+ Dễ bề cai trị, đàn áp, bóc lột nhân dân
	



0,25

0,25


0,5




0,25

0,25

	Câu 2 
	-  Nguyên nhân:
+ Nhà Lương siết chặt ách cai trị, người Việt càng thêm khốn khổ
+ Nhà Lương quy định chỉ những người thuộc dòng họ vua và một số họ lớn mới được giữ chức vụ quan trọng
=> Mâu thuẫn xảy ra gay gắt 
=> Mùa xuân 542, Lý Bí lãnh đạo nhân dân nổi dậy khởi nghĩa
- Kết quả: 
Chỉ trong 3 tháng, nghĩa quân đã chiếm được thành Long Biên (Bắc Ninh). Năm 544, nước Vạn Xuân được thành lập.
- Ý nghĩa:
+ Cuộc khởi nghĩa đã trở thành biểu tượng cho tinh thần đấu tranh anh dũng vì mục tiêu hàng đầu là độc lập, tự chủ của người Việt.
+ Để lại những bài học quý báu về tinh thần kháng chiến kiên trì, cách đánh du kích cho lịch sử dân tộc Việt Nam.
* Vai trò và công lao của Lý Bí:
- Lãnh đạo nhân dân ta lật đổ ách thống trị đô hộ của nhà Lương, giành lại độc lập dân tộc.
- Là người đóng vai trò quan trọng để xây dựng nhà nước độc lập, tự chủ là nhà nước Vạn Xuân.
- Cổ vũ tinh thần yêu nước, ý chí tự chủ của dân tộc ta,…
	
0,25

0,25




0,25



0,25






0,5

0,25

025

	Câu 3
	* Một số biểu hiện của biến đổi khí hậu.
- Sự nóng lên toàn cầu.
- Nước biển dâng cao
- Băng tan hai cực,...
* Một số biện pháp xử lý, khắc phục tình trạng biến đổi khí hậu: 
- Ngăn chặn nạn chặt phá rừng, có biện pháp xử lý với những đối tượng cố ý chặt phá rừng.
- Hạn chế sử dụng những nguyên liệu từ hóa thạch trong sản xuất công nghiệp.
- Tích cực trồng nhiều cây xanh, phủ xanh rừng.  
- Tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, sử dụng những thiết bị tiết kiệm năng lượng như
	1



0,5



	Câu 4
	* Trình bày về đặc điểm các nhân tố hình thành đất.
- Đá mẹ
+ Có vai trò rất quan trọng trong việc thành tạo đất.
+ Đá Mẹ cung cấp các khoáng vật cho đất, tạo nên các tính chất vật lí, hoá học của đất.
- Khí hậu 
+ Ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phong hoá, từ đó đất được hình thành.
+ Khí hậu ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của sinh vật, nhất là vi sinh vật, từ đó ảnh hưởng đến tốc độ phân giải chất hữu cơ trong đất.
- Sinh vật là nguồn cung cấp chất hữu cơ cho đất.
- Các nhân tố khác: Sự hình thành đất còn chịu ảnh hưởng của địa hình, thời gian,…
* Việc sử dụng đất cần đi đôi với bảo vệ và cải tạo tài nguyên đất vì:
Việc sử dụng cần đi đôi với việc bảo vệ và cải tạo tài nguyên đất vì đất sử dụng lâu sẽ bị bạc màu, hết chất dinh dưỡng… Do đó, cần phải cải tạo đất để tăng độ phì nhiêu cho đất, nhằm khai thác tiềm năng của đất.

	

0,25



0,25





0,25
0,25
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